
 

 

 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

                SỞ Y TẾ 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:     928  /TB-SYT             Bình Thuận, ngày   20   tháng  3 năm 2019 
 V/v thông báo danh sách công chức, 

viên chức được nâng bậc lương trước  

  thời hạn do lập thành tích xuất sắc  

     trong thực hiện nhiệm vụ năm  

             2018 thuộc Sở Y tế. 

 

 

            Kính gửi:  

          - Các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành; 

          - Các phòng thuộc Sở Y tế. 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước 

thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 1623/QĐ-SYT ngày 27/11/2018 của Sở Y tế về việc ban 

hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao 

động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thuộc Sở Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-SYT ngày 22/01/2019 của Sở Y tế về việc kiện toàn 

Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động 

lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ hàng năm thuộc Sở Y tế; 

 Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 19/3/2019 của Hội đồng xét nâng bậc lương trước 

thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực 

hiện nhiệm vụ hàng năm thuộc Sở Y tế; 

Sở Y tế thông báo đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại Cơ quan 

Văn phòng Sở Y tế và tại các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành được biết danh sách 35 

công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong 

thực hiện nhiệm vụ năm 2018 thuộc Sở Y tế. Cụ thể như sau: 

 Cơ quan Văn phòng Sở Y tế: 

1. Ông Nguyễn Quốc Huân – Chuyên viên, Văn phòng, đang xếp ngạch: 

Chuyên viên, mã số: 01.003 được nâng lương trước thời hạn 12 tháng 

Từ bậc 3/9, hệ số: 3.00, ngày xếp lương: 01/8/2016 

Lên bậc: 4/9, hệ số: 3.33, ngày hưởng lương mới: 01/8/2018 

Thành tích đạt được: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2017; Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở năm 2017, 2018.  

Điều kiện về thời gian: Còn thiếu 08 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. 



 

 

2. Ông Hoàng Văn Hùng – Chuyên viên, phòng Nghiệp vụ, đang xếp ngạch: 

Chuyên viên, mã số: 01.003 được nâng lương trước thời hạn 12 tháng  

Từ bậc 6/9, hệ số: 3.99, ngày xếp lương: 01/3/2016 

Lên bậc: 7/9, hệ số: 4.32, ngày hưởng lương mới: 01/3/2018 

Thành tích đạt được: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2017; Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở năm 2017, 2018. 

Điều kiện về thời gian: Còn thiếu 03 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. 

3. Bà Đỗ Thị Tuyết Xuân – Chuyên viên, phòng Nghiệp vụ, đang xếp ngạch: 

Chuyên viên, mã số: 01.003 được nâng lương trước thời hạn 9 tháng  

Từ bậc 3/9, hệ số: 3.00, ngày xếp lương: 01/01/2016 

Lên bậc: 4/9, hệ số: 3.33, ngày hưởng lương mới: 01/4/2018 

Thành tích đạt được: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2017, 2018.  

Điều kiện về thời gian: Còn thiếu 01 ngày để được nâng bậc lương thường xuyên. 

 Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi: 

4. Ông Phạm Hiếu Nghĩa – Phó Giám đốc Bệnh viện, đang xếp ngạch: Bác sỹ 

chính, mã số: 16.117 được nâng lương trước thời hạn 9 tháng 

Từ bậc 4/8, hệ số: 5.42, ngày xếp lương: 01/02/2016 

Lên bậc: 5/8, hệ số: 5.76, ngày hưởng lương mới: 01/05/2018 

Thành tích đạt được: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2017; Chiến sỹ thi 

đua cấp tỉnh năm 2017, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2016, 2017, 2018. 

Điều kiện về thời gian: Còn thiếu 02 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. 

5. Ông Hồ Ngọc Chính – Phó Trưởng khoa Ngoại, đang xếp ngạch: Bác sỹ, mã 

số: 16.118 được nâng lương trước thời hạn 12 tháng 

Từ bậc 7/9, hệ số: 4.32, ngày xếp lương: 01/9/2016 

Lên bậc: 8/9, hệ số: 4.65, ngày hưởng lương mới: 01/9/2018 

Thành tích đạt được: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2017; Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở năm 2016, 2017, 2018. 

Điều kiện về thời gian: Còn thiếu 09 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. 

 Bệnh viện Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng: 

6. Ông Đỗ Ngọc Bình – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, đang xếp ngạch: 

Chuyên viên, mã số: 01.003 được nâng lương trước thời hạn 9 tháng 

Từ bậc 3/9, hệ số: 3.00, ngày xếp lương: 01/12/2016 

Lên bậc: 4/9, hệ số: 3.33, ngày hưởng lương mới: 01/3/2019 

Thành tích đạt được: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2017, 2018. 

Điều kiện về thời gian: Còn thiếu 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. 

7. Ông Uông Văn Lâm – Bác sỹ, khoa Phục hồi chức năng, đang xếp ngạch: 

Bác sỹ, mã số: 16.118 được nâng lương trước thời hạn 9 tháng 



 

 

Từ bậc 6/9, hệ số: 3.99, ngày xếp lương: 01/02/2016 

Lên bậc: 7/9, hệ số: 4.32, ngày hưởng lương mới: 01/5/2018 

Thành tích đạt được: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2017, 2018. 

Điều kiện về thời gian: Còn thiếu 02 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. 

 Bệnh viện Phổi: 

8. Ông Trần Duẩn – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, đang xếp ngạch: Bác 

sỹ, mã số: 16.118 được nâng lương trước thời hạn 9 tháng 

Từ bậc 7/9, hệ số: 4.32, ngày xếp lương: 01/9/2016 

Lên bậc: 8/9, hệ số: 4.65, ngày hưởng lương mới: 01/12/2018 

Thành tích đạt được: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2017, 2018. 

Điều kiện về thời gian: Còn thiếu 09 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. 

9. Bà Dương Thị Định – Trưởng phòng Điều dưỡng, đang xếp ngạch/CDNN: 

Điều dưỡng hạng IV, mã số: V.08.05.13 được nâng lương trước thời hạn 12 tháng 

Từ bậc 7/12, hệ số: 3.06, ngày xếp lương: 01/3/2017 

Lên bậc: 8/12, hệ số: 3.26, ngày hưởng lương mới: 01/3/2018 

Thành tích đạt được: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2017; Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở năm 2016, 2017, 2018. 

Điều kiện về thời gian: Còn thiếu 03 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. 

10. Ông Lê Vang Quốc Vinh – Phó Trưởng khoa Xét nghiệm, đang xếp ngạch: 

Kỹ thuật viên y, mã số: 16.285 được nâng lương trước thời hạn 9 tháng 

Từ bậc 4/9, hệ số: 3.33, ngày xếp lương: 01/11/2016 

Lên bậc: 5/9, hệ số: 3.66, ngày hưởng lương mới: 01/02/2019 

Thành tích đạt được: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2017, 2018. 

Điều kiện về thời gian: Còn thiếu 11 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 

11. Ông Hà Văn Tuân – Trưởng khoa Phòng, chống HIV/AIDS, đang xếp 

ngạch: Bác sỹ chính, mã số: 16.117 được nâng lương trước thời hạn 12 tháng 

Từ bậc 6/8, hệ số: 6.10, ngày xếp lương: 01/02/2016 

Lên bậc: 7/8, hệ số: 6.44, ngày hưởng lương mới: 01/02/2018 

Thành tích đạt được: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2016; Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở năm 2016, 2017, 2018. 

Điều kiện về thời gian: Còn thiếu 02 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. 

12. Bà Lê Thị Huyền Trang – Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán, đang xếp 

ngạch: Kế toán viên, mã số: 06.031 được nâng lương trước thời hạn 9 tháng 

Từ bậc 5/9, hệ số: 3.66, ngày xếp lương: 01/6/2016 

Lên bậc: 6/9, hệ số: 3.99, ngày hưởng lương mới: 01/9/2018 



 

 

Thành tích đạt được: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2017, 2018. 

Điều kiện về thời gian: Còn thiếu 06 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. 

13. Bà Võ Thị Bích Khanh – Phó Trưởng khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình 

ảnh - Thăm dò chức năng, đang xếp ngạch/CDNN: Kỹ sư hạng III, mã số: 

V.05.02.07 được nâng lương trước thời hạn 9 tháng 

Từ bậc 4/9, hệ số: 3.33, ngày xếp lương: 01/7/2016 

Lên bậc: 5/9, hệ số: 3.66, ngày hưởng lương mới: 01/10/2018 

Thành tích đạt được: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2017, 2018. 

Điều kiện về thời gian: Còn thiếu 07 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. 

 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm: 

14. Bà Nguyễn Thị Hoài Bích – Trưởng khoa Kiểm nghiệm dược lý – Vi sinh, 

đang xếp ngạch/CDNN: Kỹ sư hạng III, mã số: V.05.02.07 được nâng lương trước 

thời hạn 12 tháng 

Từ bậc 4/9, hệ số: 3.33, ngày xếp lương: 01/8/2016 

Lên bậc: 5/9, hệ số: 3.66, ngày hưởng lương mới: 01/8/2018 

Thành tích đạt được: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2016; Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở năm 2015, 2016. 

Điều kiện về thời gian: Còn thiếu 08 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. 

 Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam: 

15. Ông Trần Văn Sơn – Giám đốc Trung tâm Y tế, đang xếp ngạch/CDNN: 

Bác sỹ chính (hạng II), mã số: V.08.01.02 được nâng lương trước thời hạn 9 tháng 

Từ bậc 3/8, hệ số: 5.08, ngày xếp lương: 01/3/2016 

Lên bậc: 4/8, hệ số: 5.42, ngày hưởng lương mới: 01/6/2018 

Thành tích đạt được: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2016; Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở từ năm 2014 đến năm 2018. 

Điều kiện về thời gian: Còn thiếu 03 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. 

16. Ông Trịnh Quang Nam – Bác sỹ, khoa Hồi sức cấp cứu, đang xếp 

ngạch/CDNN: Bác sỹ (hạng III), mã số: V.08.01.03 được nâng lương trước thời hạn 

9 tháng 

Từ bậc 1/9, hệ số: 2.34, ngày xếp lương: 01/7/2016 

Lên bậc: 2/9, hệ số: 2.67, ngày hưởng lương mới: 01/10/2018 

Thành tích đạt được: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2017, 2018. 

Điều kiện về thời gian: Còn thiếu 07 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. 

 Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc: 

17. Ông Ngô Đình Huy – Trưởng khoa Truyền nhiễm, đang xếp ngạch: Bác 

sỹ, mã số: 16.118 được nâng lương trước thời hạn 9 tháng 



 

 

Từ bậc 7/9, hệ số: 4.32, ngày xếp lương: 01/9/2016 

Lên bậc: 8/9, hệ số: 4.65, ngày hưởng lương mới: 01/12/2018 

Thành tích đạt được: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2017, 2018. 

Điều kiện về thời gian: Còn thiếu 09 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. 

18. Bà Lê Thị Cần – Bác sỹ, khoa Nhi, đang xếp ngạch: Bác sỹ, mã số: 16.118 

được nâng lương trước thời hạn 9 tháng 

Từ bậc 2/9, hệ số: 2.67, ngày xếp lương: 01/12/2016 

Lên bậc: 3/9, hệ số: 3.00, ngày hưởng lương mới: 01/3/2019 

Thành tích đạt được: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2017, 2018. 

Điều kiện về thời gian: Còn thiếu 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. 

 Trung tâm Y tế thị xã La Gi:  

19. Bà Lê Hồ Thị Phương Dung – Trưởng khoa An toàn thực phẩm, đang xếp 

ngạch: Kỹ thuật viên y, mã số: 16.285 được nâng lương trước thời hạn 9 tháng 

Từ bậc 6/9, hệ số: 3.99, ngày xếp lương: 01/7/2016 

Lên bậc: 7/9, hệ số: 4.32, ngày hưởng lương mới: 01/10/2018 

Thành tích đạt được: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2017, 2018. 

Điều kiện về thời gian: Còn thiếu 07 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. 

 Trung tâm Y tế huyện Đức Linh: 

20. Ông Trương Anh Tuấn – Trưởng Trạm Y tế xã Đa Kai, đang xếp ngạch: 

Bác sỹ, mã số: 16.118 được nâng lương trước thời hạn 12 tháng 

Từ bậc 6/9, hệ số: 3.99, ngày xếp lương: 01/9/2016 

Lên bậc: 7/9, hệ số: 4.32, ngày hưởng lương mới: 01/9/2018 

Thành tích đạt được: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2017; Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở năm 2016, 2017, 2018. 

Điều kiện về thời gian: Còn thiếu 09 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. 

21. Bà Lê Thị Phương Dung – Dược sỹ trung cấp, Trạm Y tế xã Sùng Nhơn, 

đang xếp ngạch/CDNN: Dược sỹ hạng IV, mã số: V.08.08.23 được nâng lương trước 

thời hạn 9 tháng 

Từ bậc 5/12, hệ số: 2.66, ngày xếp lương: 01/4/2017 

Lên bậc: 6/12, hệ số: 2.86, ngày hưởng lương mới: 01/7/2018 

Thành tích đạt được: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2016, 2017, 2018. 

Điều kiện về thời gian: Còn thiếu 04 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. 

 Trung tâm Y tế huyện Tánh Linh: 

22. Bà Đồng Thị Bạch Tuyết – Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, 

đang xếp ngạch: Bác sỹ chính, mã số: 16.117 được nâng lương trước thời hạn 12 

tháng 



 

 

Từ bậc 3/8, hệ số: 5.08, ngày xếp lương: 01/01/2016 

Lên bậc: 4/8, hệ số: 5.42, ngày hưởng lương mới: 01/01/2018 

Thành tích đạt được: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2017; Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở năm 2016, 2017, 2018. 

Điều kiện về thời gian: Còn thiếu 01 ngày để được nâng bậc lương thường xuyên. 

23. Ông Nguyễn Đình Vũ – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, đang xếp 

ngạch/CDNN: Bác sỹ (hạng III), mã số: V.08.01.03 được nâng lương trước thời hạn 

9 tháng 

Từ bậc 3/9, hệ số: 3.00, ngày xếp lương: 01/4/2016 

Lên bậc: 4/9, hệ số: 3.33, ngày hưởng lương mới: 01/7/2018 

Thành tích đạt được: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2017, 2018. 

Điều kiện về thời gian: Còn thiếu 04 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. 

24. Ông Lê Khắc Sinh – Trưởng phòng khám Đa khoa khu vực Bắc Ruộng, 

đang xếp ngạch: Bác sỹ, mã số: 16.118 được nâng lương trước thời hạn 12 tháng 

Từ bậc 7/9, hệ số: 4.32, ngày xếp lương: 01/9/2016 

Lên bậc: 8/9, hệ số: 4.65, ngày hưởng lương mới: 01/9/2018 

Thành tích đạt được: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2016; Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở năm 2015, 2016, 2017. 

Điều kiện về thời gian: Còn thiếu 09 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. 

25. Bà Nguyễn Thị Hoàng Vũ – Nữ hộ sinh trung cấp, khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản, đang xếp ngạch: Hộ sinh trung cấp, mã số: 16.297 được nâng lương 

trước thời hạn 9 tháng 

Từ bậc 6/12, hệ số: 2.86, ngày xếp lương: 01/02/2017 

Lên bậc: 7/12, hệ số: 3.06, ngày hưởng lương mới: 01/5/2018 

Thành tích đạt được: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2017, 2018. 

Điều kiện về thời gian: Còn thiếu 02 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. 

26. Bà Đỗ Thị Bích Vân – Điều dưỡng trung cấp, khoa Ngoại tổng hợp – Kiểm 

soát nhiễm khuẩn, đang xếp ngạch: Điều dưỡng trung cấp, mã số: 16b.121 được 

nâng lương trước thời hạn 9 tháng 

Từ bậc 6/12, hệ số: 2.86, ngày xếp lương: 01/11/2017 

Lên bậc: 7/12, hệ số: 3.06, ngày hưởng lương mới: 01/02/2019 

Thành tích đạt được: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2017, 2018. 

Điều kiện về thời gian: Còn thiếu 11 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. 

27. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Cử nhân Điều dưỡng, Trạm Y tế xã Đức Phú, 

đang xếp ngạch/CDNN: Điều dưỡng hạng IV, mã số: V.08.05.13 được nâng lương 

trước thời hạn 9 tháng 

Từ bậc 5/12, hệ số: 2.66, ngày xếp lương: 01/12/2017 

Lên bậc: 6/12, hệ số: 2.86, ngày hưởng lương mới: 01/3/2019 



 

 

Thành tích đạt được: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2017, 2018. 

Điều kiện về thời gian: Còn thiếu 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. 

 Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân: 

 28. Ông Phạm Văn Đức – Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Trang thiết 

bị, Vật tư y tế; đang xếp ngạch/CDNN: Dược hạng IV; mã số: V.08.08.23 được nâng 

lương trước thời hạn 12 tháng 

Từ bậc 6/12, hệ số: 2.86, ngày xếp lương: 01/7/2017 

Lên bậc: 7/12, hệ số: 3.06, ngày hưởng lương mới: 01/7/2018 

Thành tích đạt được: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2016; Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở từ năm 2015 đến năm 2018. 

Điều kiện về thời gian: Còn thiếu 07 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. 

29. Ông Trần Văn Hy – Phó Phụ trách phòng Kế hoạch tổng hợp - Trang thiết 

bị, Vật tư y tế; đang xếp ngạch/CDNN: Dược hạng IV; mã số: V.08.08.23 được nâng 

lương trước thời hạn 12 tháng 

Từ bậc 6/12, hệ số: 2.86, ngày xếp lương: 01/7/2017 

Lên bậc: 7/12, hệ số: 3.06, ngày hưởng lương mới: 01/7/2018 

Thành tích đạt được: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2017; Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở năm 2016, 2017, 2018. 

Điều kiện về thời gian: Còn thiếu 07 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. 

 30. Bà Nguyễn Thị Đoan Tâm – Trưởng khoa An toàn vệ sinh thực phẩm - 

Dinh dưỡng tiết chế, đang xếp ngạch: Kỹ sư, mã số: 13.095 được nâng lương trước 

thời hạn 12 tháng 

Từ bậc 4/9, hệ số: 3.33, ngày xếp lương: 01/3/2016 

Lên bậc: 5/9, hệ số: 3.66, ngày hưởng lương mới: 01/3/2018 

Thành tích đạt được: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2015 và năm 2017; 

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở từ năm 2015 đến năm 2018. 

Điều kiện về thời gian: Còn thiếu 03 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. 

31. Ông Võ Văn Quang – Trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh – HIV/AIDS, 

đang xếp ngạch: Bác sỹ, mã số: 16.118 được nâng lương trước thời hạn 12 tháng 

Từ bậc 6/9, hệ số: 3.99, ngày xếp lương: 01/8/2016 

Lên bậc: 7/9, hệ số: 4.32, ngày hưởng lương mới: 01/8/2018 

Thành tích đạt được: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2016; Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở từ năm 2015 đến năm 2018. 

Điều kiện về thời gian: Còn thiếu 08 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. 

 32. Bà Lê Thị Thúy – Y sỹ, Trạm Y tế xã Tân Phúc, đang xếp ngạch: Y sỹ, mã 

số: 16.119 được nâng lương trước thời hạn 12 tháng 

Từ bậc 6/12, hệ số: 2.86, ngày xếp lương: 01/7/2017 



 

 

Lên bậc: 7/12, hệ số: 3.06, ngày hưởng lương mới: 01/7/2018 

Thành tích đạt được: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2017; Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở năm 2016, 2017, 2018. 

Điều kiện về thời gian: Còn thiếu 07 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. 

 33. Bà Đỗ Thị Thu – Điều dưỡng trưởng, khoa Nội, đang xếp ngạch/CDNN: 

Điều dưỡng hạng IV, mã số: V.08.05.13 được nâng lương trước thời hạn 9 tháng 

Từ bậc 6/12, hệ số: 2.86, ngày xếp lương: 01/8/2017 

Lên bậc: 7/12, hệ số: 3.06, ngày hưởng lương mới: 01/11/2018 

Thành tích đạt được: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2017, 2018. 

Điều kiện về thời gian: Còn thiếu 08 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. 

34. Ông Võ Văn Minh – Phó Phụ trách khoa Khám bệnh, đang xếp 

ngạch/CDNN: Bác sỹ (hạng III), mã số: V.08.01.03 được nâng lương trước thời hạn 

9 tháng 

Từ bậc 3/9, hệ số: 3.00, ngày xếp lương: 01/10/2016 

Lên bậc: 4/9, hệ số: 3.33, ngày hưởng lương mới: 01/01/2019 

Thành tích đạt được: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2017, 2018. 

Điều kiện về thời gian: Còn thiếu 10 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. 

 35. Bà Lê Thị Hiếu – Phó Phụ trách phòng Điều dưỡng, đang xếp 

ngạch/CDNN: Điều dưỡng hạng IV, mã số: V.08.05.13 được nâng lương trước thời 

hạn 9 tháng 

Từ bậc 6/12, hệ số: 2.86, ngày xếp lương: 01/8/2017 

Lên bậc: 7/12, hệ số: 3.06, ngày hưởng lương mới: 01/11/2018 

Thành tích đạt được: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2017, 2018. 

Điều kiện về thời gian: Còn thiếu 08 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. 

Bên cạnh đó, một số đơn vị vẫn còn sai sót, thiếu sót trong việc rà soát, đối chiếu 

các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định dẫn đến việc gửi hồ sơ của các công chức, viên 

chức chưa đảm bảo yêu cầu để được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích 

xuất sắc năm 2018 về Sở Y tế. Cụ thể như sau: 

1. Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc: có 2 trường hợp viên chức không đáp 

ứng yêu cầu về điều kiện thời gian theo quy định tại Điểm c,  Điều 2 của Quy chế do Sở 

Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 1623/QĐ-SYT ngày 27/11/2018. 

2. Trung tâm Y tế huyện Bắc Bình: có 1 trường hợp công chức không đáp ứng yêu 

cầu về thành tích và điều kiện thời gian theo quy định tại Điểm c,  Điều 2 và tại Điều 7.2 

của Quy chế do Sở Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 1623/QĐ-SYT ngày 

27/11/2018. 

3. Trung tâm Y tế thị xã La Gi: có 1 trường hợp công chức không đáp ứng yêu cầu 

về thành tích theo quy định tại Điều 7.2 của Quy chế do Sở Y tế ban hành kèm theo 

Quyết định số 1623/QĐ-SYT ngày 27/11/2018. 



 

 

4. Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân: có 2 trường hợp viên chức không đáp ứng yêu 

cầu về điều kiện thời gian theo quy định tại Điểm c,  Điều 2 của Quy chế do Sở Y tế ban 

hành kèm theo Quyết định số 1623/QĐ-SYT ngày 27/11/2018. 

(Đính kèm theo: Danh sách công chức, viên chức không đủ điều kiện để được xét 

nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2018). 

Trong thời gian 03 ngày kể từ ngày ra Thông báo này, mọi ý kiến thắc mắc của 

toàn thể công chức, người lao động tại Cơ quan Văn phòng Sở Y tế và tại các cơ quan, 

đơn vị trong toàn ngành đối với danh sách công chức, viên chức được nâng bậc lương 

trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018, xin phản 

hồi về Văn phòng Sở Y tế.  

Quá thời hạn nêu trên, nếu Văn phòng Sở Y tế không nhận được bất kỳ ý kiến phản 

hồi nào thì xem như danh sách này đã được thống nhất. 

Sở Y tế thông báo để các phòng thuộc Sở và các cơ quan, đơn vị được biết./. 
 

Nơi nhận :          GIÁM ĐỐC  
- Thông báo niêm yết tại Sở Y tế; 

- Lưu: VT, VP, Gia.                          
 

 

 

              Nguyễn Quốc Việt    



UBND TỈNH BÌNH THUẬN
                  SỞ Y TẾ

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

Ngạch Bậc Hệ số
Ngày xếp 

lương
Ngạch Bậc

Hệ 

sô

Ngày 

hưởng 

lương 

mới

Thời 

điểm

 nâng 

lương 

lần 

sau

1 Nguyễn Văn Phụng 1976 2003

Trưởng 

khoa Khám 

bệnh - Chẩn 

đoán hình 

ảnh

16,118 4/9 3,33 01/01/2017 83,8

Bằng khen 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

năm 2017, 

Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ 

sở năm 

2016, 2017, 

2018

Thiếu trên 12 

tháng để 

nâng bậc 

lương thường 

xuyên

Không đạt

2 Huỳnh Ngọc Tùng 1967 1988

Trưởng 

phòng Kế 

hoạch 

nghiệp vụ

16,118 8/9 4,65 01/01/2017 88,7

Bằng khen 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

năm 2017, 

Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ 

sở năm 

2016, 2017, 

2018

Thiếu trên 12 

tháng để 

nâng bậc 

lương thường 

xuyên

Không đạt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN PHỔI (01)

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÀM THUẬN BẮC (02)

Kết quả 

kiểm 

phiếu 

tại 

đơn vị

Thành

 tích

Điều kiện 

thời gian
Ghi chúSTT Đơn vị/ Họ và tên

Năm

 sinh

DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018

(Kèm theo Thông báo số                 /TB-SYT ngày 19/3/2019 của Sở Y tế)

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Năm

tuyển 

dụng

Chức 

danh, 

chức vụ

Lương hiện hưởng Đê nghị nâng bậc lương trước thời hạn



3 Hứa Phong Vinh 1968 1988

Trưởng 

Trạm Y tế 

xã Hàm Trí

16,118 8/9 4,65 01/01/2017 79,5

Bằng khen 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

năm 2017, 

Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ 

sở năm 

2016, 2017

Thiếu trên 12 

tháng để 

nâng bậc 

lương thường 

xuyên

Không đạt

4 Lý Đức Trung 1967 1991 Giám đốc 16,117 3/8 5,08 02/01/2017 100

Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ 

sở năm 

2017, 2018

Thiếu trên 12 

tháng để 

nâng bậc 

lương thường 

xuyên

Không đạt

(Thời gian 

và thành 

tích)

5 Cao Xuân Quan 1965 1993 Giám đốc 16,118 8/9 4.65 01/01/2016 84,2

Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ 

sở năm 

2017, 2018

Thiếu 01 

ngày

để nâng bậc 

lương thường 

xuyên

Không đạt

(Thành tích)

6 Nguyễn Văn Vũ 1970 1994

Phó Phụ 

trách phòng 

Tổ chức - 

Hành chính

16,118 7/9 4,32 01/01/2017 94,4

Bằng khen 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

năm 2017, 

Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ 

sở 2016, 

2017, 2018

Thiếu trên 12 

tháng để 

nâng bậc 

lương thường 

xuyên

Không đạt

7 Đoàn Tấn Thạch 1968 1991

Trưởng 

khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh

16,285 8/9 4,65 01/01/2017 94

Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ 

sở năm 

2017, 2018

Thiếu trên 12 

tháng để 

nâng bậc 

lương thường 

xuyên

Không đạt

Không đạt: 7 người.

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẮC BÌNH (01)

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ LA GI (01)

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÀM TÂN (02)
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